









Chương 8: KIỂM SOÁT (KIỂM TRA)



Chức năng cuối trong bốn chức năng của quản trị là gì ?

A. Tổ chức

B.Kiểm soát (Kiểm tra)

C. Hoạch định

D. Điều khiển

Kiểm soát quản trị là gì?

A. Là 1 nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, nhằm so sánh thành tựu thực hiện với định mức đã đề ra.

B. Là 1 nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, những hệ thống phản hồi thong tin, so sánh thành tựu thực hiện được với định mức đã đề ra, đảm bảo nguồn lực đã và đang được thực hiện có hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức.

C. Là 1 nỗ lực nhằm thiết lập những hệ thống phản hồi để đảm bào nguồn lực đã và

đang được thực hiện có hiệu quả.

D. Cả 3 đều sai.

Điểm nào là mục đích của kiểm tra quản trị ?

A. Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp mục tiêu của tổ chức.

B. Bảo đảm các nguồn lực của tổ chức được sử dụng 1 cách hữu hiệu. C. A đúng B sai
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D. Cả A và B đều đúng


Điểm nào KHÔNG phải là mục đích của kiểm tra quản trị ?

A. Làm sang tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính xác hơn theo thứ tự quan trọng.

B. Phát hiện kịp thời những vấn đề và những đơn vị bộ phận chịu trách nhiệm để sửa sai.

C. Làm phức tạp hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và trách nhiệm. 
D. Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì ít quan trọng

Tại sao phải phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo trong kiểm tra quản trị ?

A. Để loại bớt những gì ít quan trọng hay không cần thiết

B. Để xác định và dự đoán những chiều hướng chính và thay đổi cần thiết.

C. Để đơn giản hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành, trách nhiệm.

D. Để tăng năng suất và đem lại lợi nhuận cao.


Nhà quản trị cần làm gì trong công tác kiểm tra ?

A. Theo dõi thường xuyên công việc

B. Sử dụng các biện pháp kiểm tra thích hợp.

C. Giải thích các báo cáo và số kiệu kiểm tra hằng ngày

D. Cả 3 đều đúng


Câu nào sai?

A.Kiểm tra là khâu sau cùng trong chức năng quản trị
B. Công tác kiểm tra có thể giải quyết được mọi vấn đề.

C. Nhà quản trị cần phải theo dõi thường xuyên công việc và sử dụng biện pháp kiểm tra hữu hiệu trong công tác kiểm tra.

D. Nhà quản trị cần khéo léo phát huy tác dụng của kiểm tra, cần có năng lực giải thích các số liệu thống kê và bảng biểu.



Chọn câu sai.

A. Khi tiến hành kiểm tra, nếu nhận ra sai lệch mà không thực hiện điều chỉnh thì việc kiểm tra là vô ích.

B. Công tác kiểm tra chỉ được phát huy nếu được nhà quản trị sử dụng 1 cách khéo léo.

C.Trong kiểm tra, chỉ cần cho thấy sự khác biệt giữa thành quả thực tế với thành quả mong đợi, không cần chú ý đến các yếu tố sai lệch khác.

D.Có 8 bước trong tiến hành kiểm tra dự phòng


Cơ chế kiểm tra phải được thiết kế dựa trên cơ sở nào?

A. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

B Theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra.

C. A đúng, B sai

D. A và B đúng


Chọn câu sai

A. Cơ chế kiểm tra của mỗi doanh nghiệp cần được xây dựng theo những yêu cầu riêng.

B. Một doanh nghiệp nhỏ vẫn có khối lượng kiểm tra giống với một doanh nghiệp lớn.

C. Công tác kiểm tra của phó giám đốc tài chính sẽ khác với công tác kiểm tra của 1 cửa hàng trưởng

D. Cơ chế kiểm tra được thiết kế theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra
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D. A sai, B đúng


Sự kiểm tra phải được thực hiện tại những điểm trọng yếu như thế nào?

A. Phải cho thấy sự khác biệt giữa thành quả thực tế và thành quả mong đợi

B. Quan tâm đến những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của xí nghiệp.

C.Chỉ dựa vào chỗ khác biệt và không nên quan tâm đến các sai lệch khác.

D. A, C đúng

E. A,B đúng


Tại sao kiểm tra phải khách quan?

A. Vì nếu có định kiến, sẽ không đánh giá đúng về sự thực hiện nhiệm vụ

B. Vì nhằm để kiểm tra đạt hiệu quả cao

C.Vì để phù hợp đặc điểm tổ chức

D. A, B đúng


Việc kiểm tra cần phải:

A. Khách quan, tiết kiệm

B. Khách quan, phù hợp, tiết kiệm, đưa đến hành động

C. Phù hợp, tiết kiệm, đưa đến hành động

D. Khách quan, phù hợp, tiết kiệm


Kiểm tra chỉ được xem là đúng đắn khi nào?

A. Khi những sai lệch so với kế hoạch được tiến hành điều chỉnh, bằng việc sửa chữa,  điều chỉnh kế hoạch, sắp xếp tổ chức, điều động, đào tạo lại nhân viên, và thay đổi phong cách lãnh đạo.

B. Khi nhận ra sai lệch trong khi tiến hành kiểm tra mà không sửa chữa. 
C. Khi việc kiểm tra được điều chỉnh qua làm lại kế hoạch

D. Khi tiến hành điều chỉnh sau kiểm tra qua thay đổi cách lãnh đạo
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A.Hoạt động - Phát hiện sai lầm – Sửa chữa sai lệch - Hành động phòng ngừa 

B.hoạt động - sửa chữa – phát hiện sai lầm

C.Sữa chữa – phát hiện sai lầm - hoạt động - sửa chữa

D.Cả 3 đều sai


Thứ tự đúng của tiến trình kiểm tra dự phòng

A .Kết quả mong muốn - kết quả thực tế - đo lường kết quả thực tế - so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – xác định sai lầm – phân tích nguyên nhân sai lầm - thiết lập chương trình sửa chữa- thực hiện việc sửa chữa- kết quả mong muốn.

B. Kết quả mong muốn - kết quả thực tế - đo lường kết quả thực tế - so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra - phân tích nguyên nhân sai lầm - kết quả mong muốn. C. Kết quả mong muốn - đo lường kết quả thực tế - so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – phân tích nguyên nhân sai lầm -x ác đ ịnh sai lầm - thiết lập chương trình sửa chữa- thực hiện việc sửa chữa- kết quả mong muốn.
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D. Kết quả mong muốn - kết quả thực tế - so sánh thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra – đo lường kết quả thực tế - xác định sai lầm – phân tích nguyên nhân sai lầm - thiết lập chương trình sửa chữa- thực hiện việc sửa chữa - kết quả mong muốn.


Tiêu chuẩn trong quy trình kiểm tra là gì?

A. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu khác nhau.

B Cơ sở để đo lường kết quả chỉ bằng chỉ tiêu định lượng là số giờ công và số lượng phế phẩm.

C. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng là đơn vị tiền tệ, doanh thu.

D. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng như số giờ công, số lượng phế phẩm, đơn vị tiền tệ như chi phí, doanh thu hoặc bất cứ khái niệm nào để đo lường thành quả.


Tại sao phải đo lường thành quả?

A. Để so sánh với tiêu chuẩn và từ đó có biện pháp sửa chữa kịp thời.

B. Để chuẩn bị kế hoạch hoạt động sắp tới cho doanh nghiệp.

C. Để xác định được mục tiêu tiếp theo của công ty D. Cả 3 đều đúng.


Việc đo lường sẽ trở nên dễ dàng hơn khi:

A. các tiêu chuẩn được xác định đúng đắn.

B. thành quả của nhân viên được xác định chính xác.

C. không xác định được các tiêu chuẩn đúng đắn.

D. A và B đúng

E. B và C đúng
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Một hệ thống kiểm tra tốt và hữu hiệu phải thế nào?

A. Phải bao gồm việc kiểm tra căn bản.

B. Phải kiểm tra nhằm tiên liệu trước các thành quả tương lai.

C. Bao gồm kiểm tra phản hồi và kiểm tra dự phòng
D. Bao gồm các biện pháp báo cáo


Kiểm soát là quá trình

a. Rà soát việc thực hiện công việc của cấpdưới

b. Xác lập tiêu chuẩn, đo lường kết quả, phát hiện sai lệch và đưa ra biện pháp điều chỉnh

c. Phát hiện sai sót của nhân viên và thực hiện biện pháp kỷ luật d. Tổ chức định kỳ hàng tháng


Nhà quản trị chỉ cần thực hiện kiểm soát
a. Sau khi hoàn thành kế hoạch
b. Trong khi thực hiện kế hoạch

c. Trước khi thực hiện kế hoạch

d. Không có câu nào hoàn toàn chính xác 

Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát
A. Kiểm soát giúp điều chỉnh kế hoạch hợp lý và kịp thời

B. Kiểm soát giúp phát hiện những sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch
C. Mục tiêu trong kế hoạch là tiêu chuẩn kiểm soát

D. Tẩt cả các điểm trên điều đúng


Phát biểu nào sau đây không đúng

a. Mục tiêu đề ra trong hoạch định là tiêu chuẩn kiểm soát
b. Kiểm soát là 1 hệ thống phản hồi

c. Kiểm soát là chức năng độc lập với các chức năng khác
d. Cần kiểm soát trong quá trình thực hiện


Kiểm soát là chức năng được thực hiện
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b. Sau khi đã hoạch định và tổ chức công việc 
c. Khi có vấn đề bất thường

d. Để đánh giá kết quả


Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên

a. Phân cấp và khuyến khích sự tự giác của mỗi bộ phận và mỗi người 
b. Giao hoàn toàn cho cấp dưới tự kiểm soát

c. Tự thực hiện trực tiếp các công tác kiểm soát d. Để mọi cái tự nhiên, không cần kiểm soát


Một hệ thống kiểm soát tốt phải bao gồm kiểm soát nhằm tiên liệu trước các

rủi ro, đó là hình thức kiểm soát …

a. Đo lường

b. Dự phòng (Dự báo)

c. Chi tiết

d. Thường xuyên


Phát biểu nào sau đây không đúng

a. Kiểm soát là 1 quá trình

b. Kiểm soát cần thực hiện đối với tất cả các hoạt động của doanh nghiệp
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d. Kiểm soát chỉ cần thực hiện ở giai đoạn cuối cùng của quá trình quản trị


Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát:

a. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát b. Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý

c. Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch d. Tất cả các câu trên


Cần hiểu chức năng kiểm tra của người quản trị là:

a. Sự mong muốn biết những sai lệch giữa thực tế và kế hoạch.

b.Sự theo sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra đã và đang được hoàn thành.

c. Sự điều chỉnh những mong muốn cho phù hợp với khả năng thực tế diễn ra.

d. Sự xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm tra và so sánh với kế hoạch đặt ra, điều chỉnh sai lệch, và phòng ngừa sai lệch.


Chức năng kiểm tra trong quản trị sẽ có tác dụng là:

a. Đánh giá được toàn bộ quá trình quản trị và có những giải pháp thích hợp.

b.Làm nhẹ gánh nặng cho cấp chỉ huy, dồn việc xuống cho cấp dưới.

c.Qui trách nhiệm được những người sai sót.

d.Cấp dưới sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn do sợ bị kiểm tra và bị phát hiện ra các lỗi sai.


Mục đích trước hết của việc đo lường kết quả là:

a.Phát hiện sự sai lệch

b.Qui trách nhiệm cho bộ phận làm sai

c.Rút kinh nghiệm
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a.Tiên liệu những vấn đề sẽ phát sinh để ngăn ngừa.

b.Kiểm soát đầu vào

c. cả a,b đều đúng


Ở cấp bậc cao hơn thì đâu là loại hình kiểm soát hiệu quả:

a.Kiểm soát dự báo (dự phòng)

b.Kiểm sóat trong khi thực hiện

c.Kiểm soát sau khi thực hiện


Kiểm soát trong khi thực hiện:

a.Là theo dõi trực tiếp diễn biến trong quá trình thực hiện b.Theo dõi quá trình sản xuất.
c. Cả a,b đều sai

Mục đích chính của kiểm soát trong khi thực hiện là:
a.Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và sửa chữa sai lệch
b.Hướng dẫn nguời lao động trong quá trình thực hiện c.Qui trách nhiệm cho người làm sai.

d. a,b đúng


Phát biểu nào sau đây không đúng

a. Mục tiêu đề ra trong hoạch định là tiêu

chuẩn kiểm soát

b. Kiểm soát là 1 hệ thống phản hồi

c. Kiểm soát là chức năng độc lập với các

chức năng khác

d. Cần kiểm soát trong quá trình thực hiện


Theo H.Koontz và O’Donnell “ Cơ chế kiểm soát cần phải được thiết kế trên … … và căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm soát”

a. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp

b. Các hoạt động của doanh nghiệp
c. Văn hóa doanh nghiệp

d. Cơ sở khách quan


Kỹ thuật kiểm soát bằng việc đánh giá mức dộ hoàn thành mục tiêu mà người lao động đã cam kết là:

a.Quan sát cá nhân

b. Quản trị bằng mục tiêu (Management by objectives – MBO)

c.Kiểm soát quan liêu


Kiểm soát chỉ dành cho những hoạt động đã xảy ra:

a.Đúng

b.Sai


Loại hình kiểm soát nào ít tốn kém và hiệu quả nhất:

a.Kiểm soát lường trước (dự báo)

b.Kiểm soát trong thực hiện

c.Kiểm soát sau thực hiện
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